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(m) (m) (kN/m2)

1 2226411756 Nguyễn Thị Ái 16/04/1987 CIE378B 7,5 9 18,0 CCT34 N42

2 1921413528 Nguyễn Phúc Lê Anh 2/3/1994 CIE378B 8,0 9,5 15,0 CCT34 N42

3 1921413637 Lê Việt Anh 9/9/1995 CIE378B 5,0 10 15,5 CCT34 N42

4 2121614367 Nguyễn Đức Anh 9/3/1997 CIE378B 5,5 10,5 16,0 CCT34 N42

5 2227411747 Châu Thanh Cảnh 16/12/1991 CIE378B 6,0 11 16,5 CCT34 N42

6 2226411748 Phan Thị Kim Chi 25/08/1993 CIE378B 6,5 9 17,0 CCT38 N42

7 2227411749 Trần Thiện Chí 5/3/1992 CIE378B 7,0 9,5 17,5 CCT38 N42

8 2121614357 Nguyễn Thành Công 3/8/1997 CIE378B 7,5 10 18,0 CCT38 N42

9 2221615472 Nguyễn Tiến Đạt 28/11/1998 CIE378B 8,0 10,5 15,0 CCT38 N42

10 2221622540 Nguyễn Hữu Được 27/07/1998 CIE378B 5,0 11 15,5 CCT38 N42

11 2221123554 Dư Quốc Duy 8/8/1998 CIE378B 5,5 9 16,0 CCT42 N42

12 2021416147 Phạm Anh Hào 26/12/1996 CIE378B 6,0 9,5 16,5 CCT42 N42

13 2227411750 Huỳnh Hữu Hậu 8/11/1993 CIE378B 6,5 10 17,0 CCT42 N42

14 2221619215 Phạm Vũ Hòa 18/03/1998 CIE378B 7,0 10,5 17,5 CCT42 N42

15 2011615879 Nguyễn Văn Đức Huy 7/9/1996 CIE378B 7,5 11 18,0 CCT42 N42

16 2221618114 Nguyễn Nhật Huy 22/07/1997 CIE378B 8,0 9 15,0 CCT34 N46

17 2221615492 Trương Hoành Linh 21/12/1997 CIE378B 5,0 9,5 15,5 CCT34 N46

18 2021613667 Nguyễn Quốc Lưu 12/2/1995 CIE378B 5,5 10 16,0 CCT34 N46

19 2227411751 Võ Quí Phú 13/11/1993 CIE378B 6,0 10,5 16,5 CCT34 N46

20 2227411758 Trần Lâm Phú 16/09/1989 CIE378B 6,5 11 17,0 CCT34 N46

21 1921619548 Lê Dương Phúc 12/9/1995 CIE378B 7,0 9 17,5 CCT38 N46

22 2227411752 Võ Văn Phước 10/4/1993 CIE378B 7,5 9,5 18,0 CCT38 N46

23 2221624798 Nguyễn Hoàng Quân 23/04/1998 CIE378B 5,0 10 15,0 CCT38 N46

24 2221629187 Lê Minh Quân 17/05/1998 CIE378B 5,5 10,5 15,5 CCT38 N46

25 1921413541 Nguyễn Quang 6/6/1995 CIE378B 6,0 11 16,0 CCT38 N46

26 2227411753 Phan Đình Quang 27/11/1993 CIE378B 6,5 9 16,5 CCT42 N46

27 2021627633 Đinh Phú Quốc 26/07/1996 CIE378B 7,0 9,5 17,0 CCT42 N46

28 2221125735 Nguyễn Hữu Tiến 26/10/1998 CIE378B 7,5 10 17,5 CCT42 N46

29 2227411754 Trần Ngọc Toản 12/8/1993 CIE378B 8,0 10,5 18,0 CCT42 N46

30 1920413658 Đỗ Thành Trung 24/01/1995 CIE378B 5,0 11 15,0 CCT42 N46

31 2221618956 Lê Quang Trung 16/03/1998 CIE378B 5,5 9 15,5 CCT34 N42

32 2221613461 Nguyễn Minh Tuấn 12/5/1998 CIE378B 6,0 9,5 16,0 CCT34 N42

33 2221615519 Nguyễn Thanh Tùng 27/04/1998 CIE378B 6,5 10 16,5 CCT34 N42

34 2021418446 Võ Thành Ngọc Vũ 17/10/1996 CIE378B 7,0 10,5 17,0 CCT34 N42

35 2221615522 Trần Duy Vương 20/11/1996 CIE378B 7,5 11 17,5 CCT34 N42

36 2227411755 Dương Hiển Vương 21/10/1993 CIE378B 8,0 9 18,0 CCT38 N42

37 5,0 9,5 15,0 CCT38 N42

38 5,5 10 15,5 CCT38 N42

39 6,0 10,5 16,0 CCT38 N42

40 6,5 11 16,5 CCT38 N42
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